
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

TTYT TX HOÀI NHƠN 

Số:           /TB-TTYT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hoài Nhơn, ngày      tháng 04 năm 2023 

THÔNG BÁO 
V/v cập nhật danh mục thuốc dễ nhầm lẫn cần chú ý  

(LASA – Look alike sound alike) 
 

Kính gửi:  Các khoa, phòng, Trạm Y tế. 

Căn cứ Danh mục thuốc trúng thầu năm 2022 – 2024 của TTYT thị xã 

Hoài Nhơn. 

Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn,  hợp lý, hiệu quả, và khắc phục tình 

trạng nhầm lẫn một số thuốc có hình dạng nhìn giống nhau, phát âm tương tự 

giống nhau khi nhập máy , kê đơn, cấp phát , dùng  thuốc cho bệnh nhân.  

Nay, Khoa Dược cập nhật Danh mục các thuốc có hình dạng nhìn giống 

nhau và các thuốc có cách phát âm tương tự nhau dễ bị nhầm lẫn (LASA – 

Look alike sound alike) để các Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng và nhân viên y tế 

biết, lưu ý khi kê đơn, cấp phát , dùng  thuốc cho bệnh nhân (chi tiết tại Danh 

mục kèm theo). 

Nhận được văn bản đề nghị các khoa phòng, trạm Y tế xem xét thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo TTYT; 
- Đăng tải trangTTĐT của TTYT Hoài Nhơn; 
- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Trần Hữu Vinh 

 

 

 

 

 



Danh mục thuốc LASA (look alike sound alike) năm 2023 

(Kèm theo Thông báo số        / TB-TTYT  ngày      tháng  04  năm 2023) 

STT 
Tên thuốc 

(Hoạt chất) 

Tên thuốc  

(Hoạt chất) 

nhầm lẫn 

\ 

Hình ảnh minh họa 

I.Nhìn giống nhau, đọc khác nhau 

 

 

1 

Amlodipine 
STELLA 5mg 

( Amlodipin) 

Captopril STELLA 
25mg 

(Captopril) 

 

Nifedipin T20 retard 

(Nifedipin) 

 

 

2 

Tinidazol 

(Tinidazol) 

Ciprofloxacin 

(Ciprofloxacin) 

 



 

 

 

 

3 
Nước cất pha tiêm 

5ml 

Aleucin  

500mg/5ml 

( Acetyl leucine) 

 

 

4 

CEFTAZIDIME 
1000 

(Ceftazidime) 

TENAMYD- 
CEFOTAXIME 1000 

(Cefotaxime) 

 

CEFUROXIME 750 

(Cefuroxime) 



5 

Partamol Tab 

(Paracetamol) 

SaviLeucin 

(Acetyl leucin) 

 

II.Nhìn giống nhau, đọc giống nhau 

1 
Betaserc 24mg 

( Betahistin) 

Betaserc 16mg 

( Betahistin) 

 

III. Đọc giống nhau, nhìn khác nhau 

 
Bipisyn 

(Ampicilin + 
Sulbactam) 

Biosyn 

(Bacillus subtilis) 

 



1 

Midanta 500/125 

(Amoxicilin + acid 
clavulanic) 

 

Midantin 500/62,5 

(Amoxicilin + acid 
clavulanic) 

 

 

 

2 

Hasanbest 500/5 

(Glibenclamid + 
metformin) 

Hasanbest 500/2.5 

(Glibenclamid + 
metformin) 

 

 

 

 



 

Vinphason 

(Hydrocortison) 

Vinphacine 

(Amikacin) 
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